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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: ĐỒ ÁN CẮT GỌT KIM LOẠI
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 15 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra:  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh học xong các học phần: Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Vật liệu học, Nguyên lý cắt gọt kim loại…
· Tính chất: là môn học chuyên ngành quan trọng trong ngành cơ khí.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trang bị cho học sinh các kiến thức về chọn vật liệu làm dao cắt, tính toán, xác định kết cấu một dao cắt để gia công một chi tiết nào đó; Do vậy học sinh phải thật nắm vững các kiến thức cơ bản như: hình học của dao cắt, vật liệu làm dao, chế độ cắt khi gia công, lực và công suất cắt.   
· Kỹ năng:
· Phân tích được chức năng làm việc của dao cắt để gia công một chi tiết và đưa ra quy trình chọn kết cấu của dao hợp lý.
· Hiểu và vận dụng cách chọn kết cấu của dao.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.


III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Phân tích chi tiết cần gia công để chọn nguyên công.
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Chọn vật liệu làm dao để gia công nguyên công đã chọn.
	3
	3
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Chương 3. Phương pháp – Quy trình chế tạo dao cắt.
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4. Xác định kết cấu dao. Nâng cao được khả năng cắt gọt dụng cụ. 
	3
	3
	
	

	5
	Chương 5. Vẽ các bản vẽ dao cắt – Làm thuyết minh – Bảo vệ đồ án.
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	15
	15
	
	


     2. Nội dung chi tiết:
Chương1. Phân tích chi tiết cần gia công để chọn nguyên công.
1.1. Phân tích chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật các phương án công nghệ
1.2. Tra lượng dư gia công
1.3. Chọn nguyên công chế tạo dao cắt
Chương 2. Chọn vật liệu làm dao để gia công nguyên công đã chọn.
2.1. Những yêu cầu công nghệ đối với vật liệu chế tạo dao cắt
2.2. Phôi để chế tạo dụng cụ làm dao cắt
Chương 3. Phương pháp – Quy trình chế tạo dao cắt
   3.1. Các phương pháp chế tạo dao cắt.
   3.2. Quy trình chế tạo dao cắt
Chương 4. Xác định kết cấu dao. Nâng cao được khả năng cắt gọt dụng cụ.
  4.1. Xác định kết cấu dao
  4.2. Nâng cao khả năng cắt gọt của dao cắt (Mài sắc, Nhiệt luyện)
Chương 5. Vẽ các bản vẽ dao cắt – Làm thuyết minh – Bảo vệ đồ án.
5.1. Vẽ các bản vẽ dao cắt.
5.2. Làm thuyết minh.
5.3. Bảo vệ đồ án.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Projector, 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình.....
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kỹ năng: 
+ Học Sinh hiểu biết và vận dụng sáng tạo các kiến thức môn học đã được trang bị để có thể hoàn thành đồ án do giảng viên giao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
2. Phương pháp: Bảo vệ đồ án
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học Sinh năm 2
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
· Giới thiệu và hướng dẫn nội dung thực hiện đề tài, thảo luận theo từng nhóm đề tài.
- Đối với người học:	
· Lắng nghe giáo viên hướng dẫn, tích cực trao đổi thảo luận nhóm, tìm ra các phương án tối ưu giải quyết yêu cầu của đề tài. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Nghiên cứu đề tài, tham khảo các thiết kế quy trình công nghệ.
· Dự lớp: tham dự đúng giờ và đầy đủ các buổi hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện tiến độ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Đắc Lộc. Sổ tay công nghệ chế tạo máy, tập 1,2,3. Nhà xuất bản KH và KT Hà nội 1998.
1. Trần Văn Địch. Sổ tay gia công cơ. Nhà xuất bản KH và KT Hà nội 2002.
1. Nguyễn Ngọc Đào, Trần thế Sang, Hồ Viết Bình. Chế độ cắt khi gia công cơ khí. - Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 2002.
1. PGS. TS. Phùng Rân và một số tác giả. Cơ sở lý thuyết cắt kim loại. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 1997.  
1. Phạm Đình Tân. Giáo trình Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt. NXB Hà Nội. 2005.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

